
Phụ lục 5: Danh mục mã khoa
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BYT ngày       tháng       năm

của Bộ Y tế)

STT Tên khoa ma_khoa
1 Khoa Khám bệnh K01
2 Khoa Hồi sức cấp cứu K02
3 Khoa Nội tổng hợp K03
4 Khoa Nội tim mạch K04
5 Khoa Nội tiêu hoá K05
6 Khoa Nội cơ – xương - khớp K06
7 Khoa Nội thận - tiết niệu K07
8 Khoa Nội tiết K08
9 Khoa Dị ứng K09
10 Khoa Huyết học lâm sàng K10
11 Khoa Truyền nhiễm K11
12 Khoa Lao K12
13 Khoa Da liễu K13
14 Khoa Thần kinh K14
15 Khoa Tâm thần K15
16 Khoa Y học cổ truyền K16
17 Khoa Lão học K17
18 Khoa Nhi K18
19 Khoa Ngoại tổng hợp K19
20 Khoa Ngoại thần kinh K20
21 Khoa Ngoại lồng ngực K21
22 Khoa Ngoại tiêu hoá K22
23 Khoa Ngoại thận – tiết niệu K23
24 Khoa Chấn thương chỉnh hình K24
25 Khoa Bỏng K25
26 Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức K26
27 Khoa Phụ sản K27
28 Khoa Tai – Mũi - Họng K28
29 Khoa Răng – Hàm - Mặt K29
30 Khoa Mắt K30
31 Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng K31
32 Khoa Y học hạt nhân K32
33 Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ) K33



34 Khoa Truyền máu K34
35 Khoa Lọc máu nhân tạo K35
36 Khoa Huyết học K36
37 Khoa Sinh hoá K37
38 Khoa Vi sinh K38
39 Khoa Chẩn đoán hình ảnh K39
40 Khoa Thăm dò chức năng K40
41 Khoa Nội soi K41
42 Khoa Giải phẫu bệnh K42
43 Khoa Chống nhiễm khuẩn K43
44 Khoa Dược K44
45 Khoa Dinh dưỡng K45
46 Khoa Sinh học phân tử K46
47 Khoa Xét nghiệm K47
48 Khoa hồi sức tích cực K48
49 Khoa Chống độc K49
50 Khoa Nội hô hấp K50
51 Khoa Điều trị COVID-19 K99

Ghi chú:
- Mã khoa bắt đầu bằng chữ "K" và 2 ký tự là số thứ tự tên khoa theo quy chế
bệnh viện của Bộ Y tế và có bổ sung
- Nếu là liên chuyên khoa thì mã khoa được ghi theo nguyên tắc: Kxxyyzz...
trong đó: xx là số thứ tự khoa thứ nhất, yy là số thứ tự khoa thứ 2, zz là số thứ
tự khoa thứ 3... được tham chiếu trong danh sách trên

- Trường hợp một khoa trong danh sách trên được chia nhỏ thì mã khoa được
ghi theo nguyên tắc: KXY.Z (Trong đó KXY là khoa gốc, Z là số thứ tự tăng
từ 1 đến n)
Khoa: được hiểu là Khoa hoặc Trung tâm
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